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Ngày được cấp phép

20/03/2020

Tổng Giám đốc kiêm
Đại diện pháp luật

Nguyễn Quang Thuân

Vốn chủ sở hữu

65,3 tỷ đồng

Đơn vị kiểm toán Doanh nghiệp sử dụng
Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm

80+

Cơ cấu cổ đông

FiinGroup: 56,5%
S&P Global: 43,4%
Đội ngũ lãnh đạo: 0,1 %

3

Chuyên gia phân tích

20+

20+

Tổ chức Đầu tư sử dụng  
Dịch vụ

Tầm nhìn

Sứ mệnh

“Tổ chức Xếp hạng Tín nhiệm có ảnh hưởng
tại thị trường vốn Việt Nam”

“Soi sáng Thị trường”
Nâng cao niềm tin của nhà đầu tư thông qua việc giải quyết vấn đề bất 

đối xứng thông tin giữa các thành phần tham gia thị trường vốn và hỗ trợ 
các tổ chức phát hành qua dịch vụ xếp hạng tín nhiệm, góp phần minh 
bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường vốn Việt Nam.

Tổng quan về Công ty
01 Về FiinRatings
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CTCP FiinGroup

CTCP FiinRatings

▪ Nền tảng thông tin thị trường 
tài chính FiinPro Platform 

▪ Nền tảng phân tích cổ phiếu 
FiinTrade Platform

▪ Dịch vụ dữ liệu chứng khoán 
API Datafeed

Thông tin Tài chính

▪ Báo cáo tín dụng doanh nghiệp

▪ Nền tảng thông tin doanh nghiệp 
FiinGate Platform

▪ Giải pháp Chấm điểm Tín dụng 
SMEs

▪ Chấm điểm ESG

Thông tin Doanh nghiệp

▪ Báo cáo phân tích ngành

▪ Nghiên cứu thị trường

▪ Thẩm định kinh doanh

▪ Tư vấn thâm nhập thị 
trường

Nghiên cứu thị trường

Đánh giá và Theo dõi 
Rủi ro Danh mục

Xếp hạng Tín nhiệm Đánh giá Tín dụng
Doanh nghiệp

Dịch vụ Tài chính 
Bền vững

FiinGroup là đơn vị chuyên cung cấp các nền tảng phân tích thông tin tài 
chính, thông tin kinh doanh và nghiên cứu thị trường nhằm hỗ trợ các nhà 
đầu tư trên thị trường Việt Nam và các doanh nghiệp trong việc phát triển và 
mở rộng kinh doanh tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.fiingroup.vn

Đối tác Chiến lược:

FiinRatings là một công ty thành viên của FiinGroup và là đối tác chiến lược 
của S&P Global, hoạt động trong lĩnh vực xếp hạng tín nhiệm được cấp phép 
bởi Bộ Tài chính. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng, bao gồm xếp hạng 
tín nhiệm, đánh giá và phân tích rủi ro, xác nhận và đánh giá độc lập trái 
phiếu xanh (Second Party Opinion - SPO), đáp ứng nhu cầu của các nhà phát 
hành, các bên cho vay và nhà đầu tư nhiều ngành nghề tại Việt Nam.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: https://www.fiinratings.vn

Đối tác Chiến lược:

Thành viên của FiinGroup
01 Về FiinRatings

https://www.fiingroup.vn/
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FiinRatings là đối tác chiến lược của 
S&P Global - tập đoàn hàng đầu thế 
giới về cung cấp thông tin tài chính - 
nắm giữ 43,4% cổ phần của 
FiinRatings, hỗ trợ trong việc chuyển 
giao công nghệ, đào tạo chuyên môn 
và nâng cao năng lực theo chuẩn mực 
quốc tế từ tháng 5 năm 2020.

FiinRatings hợp tác với Asian 
Development Bank (ADB) trong 
chương trình hỗ trợ kỹ thuật nhằm 
xây dựng văn hóa xếp hạng tín nhiệm 
tại Việt Nam, tài trợ cho xếp hạng tổ 
chức phát hành lần đầu nhằm hỗ trợ 
sự phát triển của thị trường vốn Việt 
Nam.

FiinRatings là công ty duy nhất tại 
Việt Nam được Climate Bonds 
Initiative (CBI) công nhận là Đơn vị 
Ủy quyền Xác nhận Trái phiếu Xanh, 
Xã hội và Liên kết bền vững (GSS) 
theo chuẩn quốc tế của CBI cho các 
dự án xanh tại Việt Nam.

Viện tăng trưởng xanh toàn cầu 
(GGGI) hợp tác với FiinRatings nhằm 
để thúc đẩy phát triển thị trường Tài 
chính Xanh và Trái phiếu Bền vững 
tại Việt Nam từ tháng 2 năm 2023 
qua việc cung cấp tư vấn xây dựng 
trái phiếu xanh cho các doanh 
nghiệp Việt.

Đối tác Chiến lược của S&P Global
01 Về FiinRatings
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Tổng giá trị TPDN do các tổ chức 
được FiinRatings xếp hạng

tín nhiệm phát hành

tỷ đồng

FiinGroup (tiền thân là 
StoxPlus) được thành lập, 
ban đầu tập trung cung 
cấp dữ liệu thị trường 
chứng khoán.

FiinGroup được Bộ Tài chính 
cấp phép và chính thức ra 
mắt dịch vụ Xếp hạng Tín 
nhiệm FiinRatings.

Thiết lập quan hệ đối tác với 
S&P Global Ratings và 
Asian Development Bank 
(ADB).

Được CBI công nhận là đơn vị 
Ủy quyền Xác nhận Trái phiếu 
Xanh/ Khoản vay Xanh. Đổi 
tên thành Công ty Cổ phần 
FiinRatings sau khi tổ chức 
lại mô hình sở hữu.

FiinRatings nâng tầm Hợp tác 
Quốc tế qua khoản Đầu tư Chiến 
lược từ S&P Global, đánh dấu vai 
trò cổ đông chiến lược với tỷ lệ sở 
hữu 43,4%. 

2008 2020 2021 2022 2025

Các cột mốc phát triển quan trọng:

Tổng giá trị trái phiếu tại Việt Nam 
được FiinRatings xếp hạng tín nhiệm

Tổng giá trị Trái phiếu Xanh phát hành 
được đánh giá độc lập trước và sau phát 

hành bởi FiinRatings năm 2024 - 2025

Số doanh nghiệp đã tham gia xếp 
hạng tín nhiệm với FiinRatings từ 

2020 đến hết 2025

334.217
tỷ đồng

9.902
tỷ đồng

5.100
Doanh nghiệp

80+

Thành tích qua con số
01 Về FiinRatings
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Dịch vụ
Xếp hạng Tín nhiệm

Đánh giá mức độ xếp hạng tín 
nhiệm của các tổ chức phát 
hành và công cụ nợ trên thị 
trường theo hệ thống thang 
điểm chuẩn của Việt Nam.

Đánh giá độc lập về các công 
cụ tài chính bền vững, khung 
công cụ và giao dịch vốn nợ, 
nhằm đảm bảo tuân thủ các 
nguyên tắc của các tổ chức 
uy tín như Hiệp hội Thị trường 
Vốn Quốc tế (ICMA) và Sáng 
kiến Trái phiếu Khí hậu (CBI).

Dịch vụ cho Tổ chức phát hành Dịch vụ cho Nhà đầu tư

Dịch vụ
Tài chính Bền vững

FiinRatings đồng hành cùng nhà đầu tư trong việc đánh giá rủi ro và
ra quyết định đầu tư hiệu quả tại thị trường vốn Việt Nam.

FiinRatings đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trong việc tiếp cận 
nguồn vốn hiệu quả, mở rộng kênh huy động và tối ưu chi phí vốn.

Đánh giá Tín dụng 
Doanh nghiệp

Phân tích và đánh giá về 
rủi ro tín dụng chuyên 
sâu về một công ty hoặc 
một dự án cụ thể nhằm 
hỗ trợ quá trình ra quyết 
định của nhà đầu tư 
trong một giao dịch nợ 
với doanh nghiệp Việt 
Nam.

Nghiên cứu 
Tín dụng Ngành

Báo cáo phân tích 
chuyên sâu về tín dụng 
ngành cụ thể nhằm hỗ 
trợ cho nhà đầu tư trong 
quá trình thực hiện đầu 
tư và định vị một doanh 
nghiệp cụ thể trong 
ngành đó.

Tận dụng các mô hình 
tín dụng và điểm chuẩn 
ngành, các báo cáo 
ngành của chúng tôi 
theo định kỳ giúp khách 
hàng đi trước các biến 
động của thị trường và 
hỗ trợ công tác quản trị 
rủi ro đầu tư/ cho vay.

Giám sát Rủi ro
Danh mục Đầu tư

Sản phẩm & Dịch vụ
01 Về FiinRatings
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Chủ động cung cấp 
thông tin phân tích 

độc lập, chuyên sâu
 

Góp phần cải thiện hồ 
sơ năng lực tín dụng

Không bị giới hạn 
bởi trần Xếp hạng 

quốc gia (BB+/Ba2)

Tuân thủ các quy định 
pháp luật

Hỗ trợ lãnh đạo doanh 
nghiệp định vị chiến lược, 
phân tích cạnh tranh và xây 
dựng chiến lược vốn tối ưu.

Thông qua điểm Xếp hạng 
Tín nhiệm, doanh nghiệp 
minh họa rõ được năng lực 
tín nhiệm trong các giao 
dịch huy động, tạo lợi thế 
trong đàm phán lãi suất, kỳ 
hạn.

Mở rộng cơ sở nhà 
đầu tư một cách 

chủ động

Tuân thủ các quy định về 
việc phát hành trái phiếu 
riêng lẻ (Luật Chứng khoán, 
Nghị định 65/2022/NĐ-CP) 
và ra công chúng (Nghị định 
155/2020/NĐ-CP).

Điểm Xếp hạng Tín nhiệm 
được công bố sẽ tiếp cận 
trực tiếp hơn 1.000 tổ chức 
tài chính và 60.000+ nhà 
đầu tư chuyên nghiệp trong 
mạng lưới khách hàng của 
FiinRatings và FiinGroup.

FiinRatings áp dụng thang 
xếp hạng nội địa độc lập, 
cho phép doanh nghiệp tại 
Việt Nam có thể đạt mức 
cao nhất là AAA, không bị 
ràng buộc bởi trần Xếp hạng 
Tín nhiệm quốc gia. Mức 
xếp hạng phản ánh năng 
lực tài chính và vị thế so với 
các doanh nghiệp hoạt 
động tại Việt Nam.

8

Lý do các doanh nghiệp tham gia xếp hạng tín nhiệm
02 Lợi ích của Xếp hạng Tín nhiệm
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Định nghĩa và giải thích Thang điểm xếp hạng

Nhóm 1: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ nợ Tốt nhất. Mức này tương đương mức xếp hạng đối 
với Chính phủ Việt Nam. AAA

Nhóm 2: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ nợ Rất tốt.

Nhóm 3: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ nợ ở mức Tốt nhưng có thể bị ảnh hưởng bởi những 
điều kiện kinh tế bất lợi và môi trường kinh doanh thay đổi lớn.

Nhóm 4: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ nợ Tương đối tốt nhưng dễ ảnh hưởng hơn bởi điều 
kiện kinh tế bất lợi và môi trường kinh doanh thay đổi lớn.

Nhóm 5: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ nợ ở mức Trung bình. 

Nhóm 6: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ nợ ở mức Yếu. Nhạy cảm với các điều kiện kinh 
doanh và thay đổi môi trường kinh doanh. Có rủi ro cao.

Nhóm 7: Năng lực đáp ứng nghĩa vụ nợ ở mức Rất yếu và khả năng vỡ nợ cao. Rất nhạy 
cảm với các điều kiện kinh doanh, tài chính và môi trường kinh tế. Rủi ro ở mức rất cao.

Nhóm 8: Mức mất khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ (D) hoặc từng phần (SD). Mức này 
cũng áp dụng khi Doanh nghiệp nộp đơn yêu cầu phá sản hoặc các hành động tương tự.

AA+
AA
AA-

A+
A
A-

BBB+
BBB
BBB-
BB+
BB
BB-

B+
B
B-

CCC
CC
C

SD/D

Hệ thống thang điểm Xếp hạng Tín nhiệm
02 Lợi ích của Xếp hạng Tín nhiệm
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Đánh giá một cách độc lập về khả năng đáp ứng 

nghĩa vụ nợ của doanh nghiệp theo hệ thống 

thang điểm xếp hạng được chuẩn hóa tại Việt 

Nam.

Đánh giá mức độ tín nhiệm của một công cụ nợ 

cụ thể, bao gồm trái phiếu - phản ánh chất 

lượng tín dụng và sự sẵn sàng đáp ứng nghĩa vụ 

trả nợ.

Xếp hạng tổ chức phát hành Xếp hạng công cụ nợ

FiinRatings cung cấp dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm nhằm đánh giá mức độ rủi ro tín dụng của các tổ chức phát hành và công cụ nợ trên thị trường. Các đánh giá từ 
FiinRatings là cơ sở tham chiếu đáng tin cậy cho Nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ Doanh nghiệp nâng cao uy tín và khả năng huy động vốn hiệu quả hơn.

Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm
03 Sản phẩm & Dịch vụ
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Theo các Nguyên tắc quốc tế ban hành bởi Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA), hỗ trợ Nhà đầu tư 
nhận diện cơ hội và sản phẩm đầu tư bền vững.

Đánh giá độc lập ý kiến bên thứ hai (SPO) về khung Trái phiếu Xanh, Xã hội, 
Bền vững và Liên kết Bền vững

Theo Chuẩn mực Trái phiếu Khí hậu ban hành bởi Tổ chức Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (CBI); 
FiinRatings hiện là tổ chức ủy quyền xác nhận nội địa duy nhất tại Việt Nam.

Xác nhận độc lập khung tài chính của công cụ nợ

Dịch vụ đảm bảo cung cấp đánh giá sự tuân thủ
Của các chính sách đầu tư, quy trình hoặc tài liệu giao dịch trên cơ sở các nguyên tắc và hướng 
dẫn về Tài chính Bền vững do bên thứ ba công bố được khách hàng chỉ định.

Tư vấn giải pháp cho các doanh nghiệp trong việc xây dựng các chiến lược Tài chính Bền vững, Tài 
chính Chuyển đổi và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

Tư vấn phát triển bền vững

FiinRatings cung cấp các đánh giá độc lập về các công cụ tài chính bền vững, khung công cụ và giao dịch, nhằm đảm bảo tuân thủ
các nguyên tắc của các tổ chức bên thứ ba uy tín, như Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA) và Sáng kiến Trái phiếu Khí hậu (CBI).

Dịch vụ Tài chính Bền vững
03 Sản phẩm & Dịch vụ
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Lợi ích đối với Nhà đầu tưLợi ích đối với Tổ chức phát hành

• Tiết kiệm nguồn lực và thời gian thẩm định nhờ báo cáo đánh giá toàn 
diện từ FiinRatings.

• Tăng khả năng so sánh giữa các công cụ tài chính bền vững trong cùng 
lĩnh vực hoặc thị trường.

• Đóng góp vào nền kinh tế bền vững, carbon thấp thông qua các khoản 
đầu tư trách nhiệm có thanh khoản cao, kết hợp hiệu quả giữa lợi nhuận 
tài chính và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.

• Mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ các Nhà đầu tư quốc tế và trong nước 
có định hướng liên quan đến Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG).

• Nâng cao uy tín và hình ảnh Doanh nghiệp thông qua cam kết minh bạch về 
các hoạt động phát triển bền vững và công cụ Tài chính Bền vững - được 
xác nhận độc lập dựa trên các bộ nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế được 
áp dụng phổ biến trên phạm vi toàn cầu.

Dịch vụ Tài chính Bền vững
03 Sản phẩm & Dịch vụ
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FiinRatings là đơn vị được ủy quyền xác nhận trái phiếu 
xanh duy nhất của CBI tại Việt Nam. Chứng nhận của 
CBI được công nhận tại 30+ quốc gia, với hệ sinh thái 
hơn 100 đối tác gồm ngân hàng, quỹ đầu tư, sàn giao 
dịch và tổ chức dữ liệu.

ADB hỗ trợ kỹ thuật cho FiinRatings và tài trợ tới 
20.000 USD chi phí Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu cho 
các tổ chức phát hành tại Việt Nam, nhằm khuyến 
khích công bố minh bạch và phát triển thị trường vốn.

FiinRatings hợp tác cùng GGGI hỗ trợ doanh nghiệp 
Việt Nam trong toàn bộ quy trình phát hành trái phiếu 
xanh: từ xây dựng khung, xác nhận độc lập, góp phần 
thúc đẩy thị trường tài chính bền vững trong nước.

Khách hàng

Ngân hàng Thuỷ sản Nước sạch Tài chính Năng lượng tái tạo

Xác nhận Khung tài chính Xanh theo Nguyên tắc TPX của ICMA Đánh giá độc lập sự tuân thủ theo
Nguyên tắc Đầu tư có Trách nhiệm (UN PRI)

Xác nhận Khung Tài chính Xanh
theo Tiêu chuẩn CBI

FiinRatings tiên phong phối hợp với các đối tác quốc tế hàng đầu để cung cấp dịch vụ tài chính bền vững, đồng hành cùng 
khách hàng đa ngành – từ ngân hàng, năng lượng tái tạo đến thủy sản và nước sạch – nhằm thúc đẩy tín nhiệm xanh và chuẩn mực bền vững.

Dịch vụ Tài chính Bền vững
03 Sản phẩm & Dịch vụ
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FiinRatings giúp các Nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn tại Việt Nam bằng cách hỗ trợ quy trình đánh giá nội bộ và cung cấp góc nhìn 
độc lập về chất lượng tín dụng. Xếp hạng của chúng tôi là nguồn tham khảo đáng tin cậy để định giá và giao dịch các công cụ nợ trên thị trường.

Phân tích và đánh giá về rủi ro tín dụng 
chuyên sâu về một công ty hoặc một dự án 
cụ thể nhằm hỗ trợ quá trình ra quyết định 
của nhà đầu tư trong một giao dịch nợ với 
doanh nghiệp Việt Nam:

▪ Hồ sơ rủi ro ngành

▪ Phân tích rủi ro kinh doanh

▪ Phân tích rủi ro tài chính

▪ Chất lượng quản trị

▪ Ước tính điểm xếp hạng tín nhiệm

Đánh giá Tín dụng Doanh nghiệp

Báo cáo phân tích chuyên sâu về tín dụng ngành 
cụ thể nhằm hỗ trợ cho nhà đầu tư trong quá trình 
thực hiện đầu tư và định vị một doanh nghiệp cụ 
thể trong ngành:

▪ Quy mô và dự báo thị trường

▪ Phân tích tiềm năng của ngành

▪ Phân tích rủi ro ngành

▪ Triển vọng tín dụng ngành

▪ Quy định và chính sách có ảnh hưởng

▪ Phân tích các doanh nghiệp chủ chốt

Nghiên cứu Tín dụng ngành Giám sát Rủi ro Danh mục Đầu tư

Tận dụng các mô hình tín dụng và điểm chuẩn 
ngành, các báo cáo ngành của chúng tôi theo 
định kỳ giúp khách hàng đi trước các biến 
động của thị trường và hỗ trợ công tác quản trị 
rủi ro đầu tư/ cho vay:

▪ Đánh giá tín dụng cho từng doanh nghiệp

▪ Phân tích rủi ro kinh doanh

▪ Phân tích rủi ro tài chính

Dịch vụ cho Nhà đầu tư
03 Sản phẩm & Dịch vụ
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Ghi chú: Một số doanh nghiệp trong bảng trên đã tạm dừng tham gia xếp hạng tín nhiệm với FiinRatings; Thang xếp hạng tín nhiệm nội địa của FiinRatings gồm 20 mức, từ C đến 
AAA (trong đó AAA là mức xếp hạng dành cho trái phiếu Chính phủ Việt Nam)

FiinRatings đã thực hiện Xếp hạng Tín nhiệm cho hơn 60 doanh nghiệp tại Việt Nam và trở thành tổ chức Xếp hạng Tín nhiệm có cơ sở khách hàng lớn nhất trên 
thị trường Việt Nam, hỗ trợ họ cải thiện mức độ tín nhiệm và tối ưu hóa chi phí vốn. Dưới đây là các doanh nghiệp tiêu biểu với xếp hạng cập nhật mới nhất:

15

Thống kê kết quả Xếp hạng Tín nhiệm
04 Năng lực & Uy tín

BB BB+ BBB- BBB BBB+ A- A AA- AA+ BB- AAA 
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FiinRatings là đơn vị đầu tiên thực hiện xếp hạng tín nhiệm đối với với một lô trái phiếu cụ thể tại Việt Nam, trong đó có lô trái phiếu của Biwase – Long An (700 tỷ đồng, lãi suất 5,5% 
với kỳ hạn 10 năm và được bảo lãnh bởi CGIF và lô trái phiếu 875,1 tỷ của Công ty Nước sạch Hòa Bình – Xuân Mai (lãi suất 5,75%, kỳ hạn 20 năm và do GuarantCo bảo lãnh)

Đơn vị đầu tiên tại Việt Nam thực hiện xếp hạng trái phiếu 
04 Năng lực & Uy tín
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FiinRatings là đơn vị dẫn đầu về số lượng và quy mô xếp hạng tín nhiệm trái phiếu 

04

14
Lô trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm

~24.100
Tỷ VNĐ tổng quy mô huy động được xếp hạng

20 năm
Kỳ hạn dài nhất được FiinRatings xếp hạng (XMH, HBX)

Tổ chức phát hành Ngành Mã trái phiếu Khối lượng 
(Tỷ VNĐ) Kỳ hạn

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng VCB12501 2.000 2 năm

Công ty Cổ phần Nước BIWASE – Long An Tiện ích BWLCH2434001 700 10 năm

Công ty TNHH Nước sạch Hoà Bình – Xuân Mai Tiện ích HBXCH2444001 875,1 20 năm

Công ty TNHH Truyền dẫn nước sạch Xuân Mai – Hà Nội Tiện ích XMH12501 317,2 20 năm

Công ty Cổ phần Nhựa Bình Thuận Sản xuất BP112501 260 5 năm

Công ty Cổ phần Vinhomes Bất động sản VHM12601 6.000 36 tháng

Công ty Cổ phần Vinhomes Bất động sản VHM12503 4.500 36 tháng

Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai Nông nghiệp HAG12601 2.000 36 tháng

Công ty Cổ phần Xây dựng và Năng lượng VCP Năng lượng VCP12501 500 36 tháng

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú Bất động sản VPI12601 150 36 tháng

Công ty Cổ phần Phát triển TN Bất động sản TND12501 2.950 5 năm

Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý Tài sản Việt Nam Dịch vụ BĐS VPMCH2431001 1.700 7 năm

Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam Năng lượng TRE32601 1.930 48 tháng

Công ty Cổ phần Năng lượng Tái tạo Trung Nam Năng lượng TRE32602 173 48 tháng

ĐIỂM NỔI BẬT TRONG DANH MỤC XHTN

1 TỔNG QUY MÔ HUY ĐỘNG
Hơn 24.000 tỷ VNĐ — khẳng định FiinRatings là đơn vị XHTN nội địa uy 
tín nhất hiện nay.

2 KỲ HẠN CỰC DÀI – LÊN ĐẾN 20 NĂM
XMH12501 & HBXCH2444001 được GuarantCo bảo lãnh — niềm tin 
từ tổ chức quốc tế.

3 ĐA DẠNG NGÀNH NGHỀ
Bao phủ đa dạng các ngành nghề từ Bất động sản, Ngân hàng, Năng 
lượng tái tạo, Nông nghiệp, Sản xuất, Hạ tầng nước.

4 TỐI ƯU LÃI SUẤT NHỜ AAA
Doanh nghiệp AAA tối ưu lãi suất huy động — Biwase Long An chỉ 
5,5%/năm.

Năng lực & Uy tín



18

Đội ngũ chuyên gia uy tín 
và dày dạn kinh nghiệm

Năng lực phân tích 
vượt trội dựa trên dữ 

liệu

Mạng lưới nhà đầu tư 
rộng trong nước và 

quốc tế

Kinh nghiệm sâu rộng 
trong lĩnh vực chấm 

điểm tín dụng

• Đội ngũ của chúng tôi bao 
gồm các chuyên gia giàu 
kinh nghiệm ở cả cấp ủy ban 
xếp hạng và cấp chuyên viên 
phân tích.

• Họ đều là những người trực 
tiếp thực hành, am hiểu sâu 
sắc hoạt động chấm điểm và 
ra quyết định tín dụng trong 
bối cảnh doanh nghiệp tại 
Việt Nam, đồng thời tiếp cận 
các chuẩn mực quốc tế 
thông qua hỗ trợ kỹ thuật từ 
các cố vấn nước ngoài.

• Phương pháp xếp hạng của 
chúng tôi được xây dựng và 
hoàn thiện qua hơn 10 năm 
kinh nghiệm chuyên sâu 
trong phân tích ngành và 
dữ liệu.

• Chúng tôi là đơn vị tiên 
phong cung cấp dịch vụ 
nghiên cứu thị trường 
chuyên sâu và các nghiên 
cứu ngành cho những lĩnh 
vực và phân ngành trọng 
điểm tại Việt Nam.

Cơ sở dữ liệu phân 
tích phong phú và 

chuyên sâu

• Trước khi chính thức trở 
thành tổ chức xếp hạng tín 
nhiệm (CRA), chúng tôi đã 
có bề dày kinh nghiệm trong 
đánh giá và chấm điểm tín 
dụng doanh nghiệp thông 
qua dịch vụ Thông tin Doanh 
nghiệp – với nền tảng phân 
tích dữ liệu và dịch vụ chấm 
điểm tín dụng theo yêu cầu.

• Các mô hình phân tích và 
bộ dữ liệu chuẩn là nền 
tảng của mọi hệ thống xếp 
hạng tín nhiệm. Chúng tôi 
tự hào là đơn vị đầu tiên tại 
Việt Nam xây dựng và vận 
hành các mô hình và bộ chỉ 
số này dựa trên hệ thống 
khai thác dữ liệu trong suốt 
12 năm qua. 

• Chúng tôi liên tục cập nhật 
và hoàn thiện các mô hình 
và bộ chuẩn xếp hạng để 
đáp ứng yêu cầu thị trường.

• Chúng tôi sở hữu mạng lưới 
nhà đầu tư trong và ngoài 
nước đa dạng, bao gồm 
các quỹ quản lý tài sản, 
công ty bảo hiểm, ngân 
hàng và nhà đầu tư tổ 
chức.

• Đây là lợi thế đặc biệt cho 
các doanh nghiệp phát 
hành khi cần đa dạng hóa 
nguồn huy động vốn một 
cách hiệu quả.

Vì sao chọn FiinRatings?
04 Năng lực & Uy tín
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Các định chế đầu tư tài chính ngân hàng hàng đầu trong nước và quốc tế đã tin tưởng lựa chọn dịch vụ của FiinRatings
như một công cụ chiến lược, hỗ trợ ra quyết định đầu tư hiệu quả và quản trị rủi ro toàn diện.

Một số khách hàng là Tổ chức Định chế Tài chính
04 Năng lực & Uy tín
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Vũ Thị Hoàn Bá Thị Thu Huệ, MSc

Lê Hồng Khang Nguyễn Anh Quân, MSc

Giám đốc,
Tài chính và Kiểm soát Tuân thủ

Giám đốc Thương mại

Giám đốc Phân tích & Nghiên cứu Phó Giám Đốc Phân Tích & 
Nghiên Cứu

Bà phụ trách kế hoạch tài chính và gắn 
bó với FiinRatings từ đầu, đảm bảo hệ 
thống tài chính vận hành hiệu quả, hỗ 
trợ duy trì vị thế công ty.

Bà hiện đang quản lý hoạt động thương mại 
bao gồm quan hệ với nhà đầu tư, tư vấn của 
FiinRatings. Trước đây, bà Huệ từng làm tại 
Aristagora Advisors (Tokyo), Mitsubishi Fuso 
và KPMG Việt Nam.

Ông là chuyên gia tài chính, từng 
là Kiểm soát Tài chính tại Công ty 
Cổ phần The Open House, Khối 
IB của TPBank và KPMG.

Ông có bằng Thạc sĩ Tài chính 
tại Mỹ và hơn 10 năm kinh 
nghiệm tại EY New York, EY Việt 
Nam và One Mount.

Ban điều hành

Cao Thị Phương Mai
Trưởng bộ phận Tuân thủ & Vận hành

Trước khi gia nhập FiinRatings, bà 
từng công tác tại Trung tâm Xúc tiến 
Thương mại thuộc Đại sứ quán Hàn 
Quốc tại Việt Nam (KOTRA Hanoi), 
đồng thời đảm nhiệm vai trò Trợ lý 
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Pháp 
chế và Vận hành tại Bamboo
Airways. Bà cũng có kinh nghiệm hỗ 
trợ điều hành cấp cao tại 
SmartOSC, Vincom Retail và 
FiinRatings.

Ban lãnh đạo và Quản lý cấp cao
04 Năng lực & Uy tín

Hội đồng quản trị

Nguyễn Quang Thuân, FCCA

Nguyễn Hữu Hiệu, MBA

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc

Thành viên HĐQT

Ông từng là Quản lý đầu tư tại Vietnam 
Holding (AUM 150 triệu USD) và Quản lý
bộ phận tư vấn giao dịch tại PwC Việt Nam 
và Sydney.

Ông hiện là đồng sáng lập và Tổng giám 
đốc của FiinGroup, từng là Tư vấn cấp cao 
tại DFID UK và Giám đốc tư vấn tại PwC 
Việt Nam.

Vũ Thị Hoàn
Thành viên HĐQT
Bà phụ trách kế hoạch tài chính và gắn bó với 
FiinRatings từ đầu, đảm bảo hệ thống tài chính 
vận hành hiệu quả, hỗ trợ duy trì vị thế công ty.

Sarat Sattiraju
Thành viên HĐQT
Ông từng giữ vai trò Chánh Văn phòng tại CRISIL 
(Ấn Độ) và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp 
cao tại S&P Global Ratings, tham gia Ủy ban Điều 
hành khu vực APAC và trực tiếp dẫn dắt các sáng 
kiến về M&A, mở rộng thị trường.

Ritesh Maheshwari
Thành viên HĐQT
Ông có hơn 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thị 
trường vốn châu Á – Thái Bình Dương, xếp hạng tín 
nhiệm và xây dựng chiến lược. Ông từng dẫn dắt 
việc thành lập S&P Global (China) Ratings.



21

Nguyễn Nho Khánh
Chuyên Viên Phân Tích Cấp Cao, 
Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm

Anh tham gia nghiên cứu và đánh giá tín 
nhiệm đa dạng ngành và doanh nghiệp, 
đặc biệt đối với các công ty trong lĩnh 
vực bất động sản, năng lượng, nước 
sạch, thủy sản và dược phẩm.

Võ Quốc Khánh
Chuyên Viên Phân Tích Cấp Cao, 
Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm

Anh có nền tảng chuyên môn vững chắc 
cùng nhiều năm kinh nghiệm trong phân 
tích nghiên cứu và xếp hạng tín nhiệm, tập 
trung vào các định chế tài chính quy mô lớn 
cùng các công ty liên quan, đồng thời đóng 
góp vào việc phát triển các ấn phẩm và 
khung mô hình xếp hạng tín nhiệm.

Trần Thị Băng Tâm, MSc
Chuyên viên Phân tích, Phó phòng 
XHTN Dịch vụ Tài chính
Bà từng là Chuyên viên Phân tích 
Rủi ro tại FiinGroup và Thẩm định 
tín dụng tại MSB.

Khổng Văn Minh, MBA

Nguyễn Viết Thịnh, FCCA, CIA, VACPA

Nguyễn Thị Lan, CFA

Thành viên Hội đồng Xếp hạng

Thành viên Hội đồng Xếp hạng

Thành viên Hội đồng Xếp hạng

Ông từng là Trưởng ban kiểm soát KCN 
Hiệp Phước, từng làm việc tại Jaccar 
Holdings và Fosco với 10 năm kinh 
nghiệm.

Với 23 năm kinh nghiệm trong kiểm toán, 
hiện ông là Chủ tịch Ủy ban Hội viên ACCA 
và đồng sáng lập CGS Việt Nam.

Bà là Trưởng Bộ phận Quản lý danh mục tại 
PVIAM, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong 
ngành tài chính và từng là Phó Tổng Giám 
đốc Vietinbank Capital.

Đội ngũ nhân sự chuyên mônThành viên Hội đồng Xếp hạng

Nguyễn Phạm Thục Anh, MSc
Chuyên Viên Phân Tích Cấp Cao, 
Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm
Bà từng làm việc tại VPBank, EY 
Việt Nam và có bằng Thạc sĩ Tài 
chính – Kế toán tại Anh.

Nguyễn Thảo Hạnh
Phó phòng Nghiên cứu và 
Dịch vụ Tài chính Bền vững
Bà từng làm tại VPBank và FiinResearch,
 tốt nghiệp RMIT Việt Nam và Thạc sĩ Tài 
chính Ngân hàng tại Đại học Macquarie 
(Úc).

Đội ngũ chuyên gia
04 Năng lực & Uy tín

Đào Yến Nhung
Chuyên viên Phân tích Cấp cao, 
Nghiên Cứu & Dịch vụ Tài chính Bền vững

Bà từng là Chuyên viên Phân tích Tài 
chính tại AFA Capital, có kinh nghiệm 
nghiên cứu tín dụng, tư vấn đầu tư và 
thẩm định doanh nghiệp cho nhà đầu tư 
tổ chức.

Trần Linh Chi
Chuyên viên, 
Nghiên Cứu & Dịch vụ Tài chính Bền vững

Chuyên viên phân tích, Nghiên cứu và 
Dịch vụ Tài chính bền vững. Thạc sĩ tài 
chính tại Đại học Yonsei (Hàn Quốc), từng 
là trợ lý kiểm toán tại Ernst & Young
Vietnam.
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Xếp hạng Tổ chức phát hành

Tổng quan về phương pháp luận
05 Phương pháp & Quy trình

Nguồn: FiinRatings
Ghi chú: Mốc XHTN cơ bản: xác định những rủi ro kinh tế và rủi ro ngành mà công ty phải đối mặt; Mốc XHTN đơn lẻ: điểm xếp hạng tín nhiệm chưa tính đến các yếu tố tác động bên ngoài.
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Tổng quan về phương pháp luận
05 Phương pháp & Quy trình

Xếp hạng công cụ nợ

Yếu tố định lượng

Tỷ lệ thu hồi nợ Điều khoản & Điều kiện

Yếu tố định tính

Giao ước tài chính

Quyền chấm dứt

Cam kết tiêu cực

Bảo lãnh khác

Thứ tự ưu tiên trả nợ

Tài sản đảm bảo hữu hình

Giá trị tài sản

YẾU TỐ
ĐIỀU CHỈNH

ĐIỂM TÍN NHIỆM
NHÀ PHÁT HÀNH

ĐIỂM TÍN NHIỆM
CÔNG CỤ NỢ

XẾP HẠNG NHÀ PHÁT HÀNH XẾP HẠNG CÔNG CỤ NỢ

Đánh giá chung về năng lực 
tín nhiệm của doanh nghiệp

Các yếu tố điều chỉnh từ xếp hạng 
công cụ đó (dựa trên cả tiêu chí 

định tính và định lượng)

Đánh giá cụ thể một công cụ tài chính
Ví dụ: Trái phiếu Doanh nghiệp, nợ không đảm bảo
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3-5 TUẦN 1-2 TUẦN TỐI ĐA
2 NGÀY

1 TUẦN

Nhóm chuyên viên phân tích Hội đồng Xếp hạng Tín nhiệm Chuyên viên phân tích chính

Quy trình thực hiện
05 Phương pháp & Quy trình

Quy trình Xếp hạng Tín nhiệm gồm 10 bước
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Phương pháp luận FiinRatings phát triển dựa trên hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành thông tin tài chính
cùng với hỗ trợ kỹ thuật của S&P Global Ratings và ADB, đã được Bộ Tài chính thẩm định.

Phương pháp luận doanh nghiệp dự án

Phương pháp luận Xếp hạng Tín nhiệm Công cụ nợ / Trái phiếu Doanh nghiệp

Phương pháp luận Nâng bậc Xếp hạng Tín nhiệm sơ bộ dưới tác động từ tập đoàn

Phương pháp luận Xếp hạng Tín nhiệm Ngân hàng

Phương pháp luận Xếp hạng Tín nhiệm Công ty chứng khoán

Phương pháp luận Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp tài chính phi ngân hàng

Phương pháp luận Xếp hạng Tín nhiệm Doanh nghiệp phi tài chính

Khung xếp hạng, ký hiệu và định nghĩa

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

Xem

Nội dung Thời gian cập nhật Chi tiết

01 tháng 07 năm 2024

28 tháng 02 năm 2023

21 tháng 04 năm 2022

15 tháng 02 năm 2022

07 tháng 01 năm 2022

07 tháng 01 năm 2022

10 tháng 12 năm 2021

26 tháng 05 năm 2020

Tham chiếu về phương pháp luận

Báo cáo & Công bố
05 Phương pháp & Quy trình

https://fiinratings.vn/upload/docs/Methodology/EN_FiinRatings_Project-Finance-Methodology.pdf
https://fiinratings.vn/upload/docs/Methodology/FiinRatings_Issue_Bond_Rating_Methodology_VN.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-phuong-phap-luan-nang-bac-xhtn-so-bo-duoi-tac-dong-tu-tap-doan.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/phuong-phap-luan-xhtn-ngan-hang.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/phuong-phap-luan-XHTN-cong-ty-chung-khoan.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-phuong-phap-danh-gia-tin-nhiem-doanh-nghiep-tai-chinh-phi-ngan-hang.pdf
https://fiingroup.vn/upload/docs/fiinratings-phuong-phap-danh-gia-tin-nhiem-doanh-nghiep-phi-tai-chinh.pdf
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Báo cáo Công bố Xếp hạng Tín nhiệm Báo cáo Cập nhật Xếp hạng Tín nhiệm

Dịch vụ Xếp hạng Tín nhiệm

Báo cáo & Công bố
05 Phương pháp & Quy trình
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Báo cáo Xác nhận trước phát hành Báo cáo Xác nhận sau phát hành Báo cáo Ý kiến bên thứ hai

Dịch vụ Tài chính Bền vững

Vui lòng tải các mẫu báo cáo tại đâyVui lòng tải các mẫu báo cáo tại đây Vui lòng tải các mẫu báo cáo tại đây

Báo cáo & Công bố
05 Phương pháp & Quy trình

https://fiinratings.vn/upload/docs/en-ver-post-issuance-verification-report-180823.pdf
https://fiinratings.vn/upload/docs/en-ver-post-issuance-verification-report-180823.pdf
https://fiinratings.vn/upload/docs/en-ver-pre-issuance-verification-report-201123.pdf
https://fiinratings.vn/upload/docs/en-ver-pre-issuance-verification-report-201123.pdf
https://fiinratings.vn/upload/docs/Second-Party-Opinion-Report.pdf
https://fiinratings.vn/upload/docs/Second-Party-Opinion-Report.pdf


28

Đánh giá tín dụng doanh nghiệp Nghiên cứu tín dụng ngành Giám sát tín dụng danh mục đầu tư

Dịch vụ cho Nhà đầu tư

Báo cáo & Công bố
05 Phương pháp & Quy trình

Vui lòng tải các mẫu báo cáo tại đâyVui lòng tải các mẫu báo cáo tại đây Vui lòng tải các mẫu báo cáo tại đây

https://fiinratings.vn/upload/docs/sector-credit-insights-steel-industry.pdf
https://fiinratings.vn/upload/docs/sector-credit-insights-steel-industry.pdf
https://fiinratings.vn/upload/docs/credit-risk-assessment-banks.pdf
https://fiinratings.vn/upload/docs/credit-risk-assessment-banks.pdf
https://fiinratings.vn/upload/docs/credit-risk-assessment-banks.pdf
https://fiinratings.vn/upload/docs/credit-risk-assessment-banks.pdf
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Tầng 10, Toà nhà Peakview Tower,

36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa,

TP. Hà Nội, Việt Nam

Tel: (84) 24 3562 6962

Email: support@fiinratings.vn

Tầng 11, 12–12Bis Trần Quang Khải,

Phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

Tel: (84) 329 813 686

Email: support@fiinratings.vn

Tel: (84) 971 390 935
Email: hue.ba@fiinratings.vn 

Bá Thị Thu Huệ, Giám đốc Thương mại

Liên hệ với chúng tôi

Trụ sở chính Chi nhánh Hồ Chí Minh

Công ty thành viên thuộc

Hoặc:

Email: support@fiinratings.vn

Tài liệu này được chuẩn bị bởi FiinRatings chỉ với mục đích tham khảo. Tài liệu này không khuyến nghị bất kỳ quyết định mua, bán hoặc nắm giữ nào đối với bất kỳ chứng khoán hay giao dịch cụ thể nào. Thông tin 
trong báo cáo này, bao gồm dữ liệu, biểu đồ, số liệu, các ý kiến phân tích và đánh giá do FiinRatings cung cấp, chỉ nên được sử dụng để tham khảo tùy thuộc vào quyết định và rủi ro của người đọc. FiinRatings 
không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với các hậu quả phát sinh từ việc sử dụng thông tin trong báo cáo này. FiinRatings sở hữu bản quyền của báo cáo này và tất cả nội dung của nó. Báo cáo này được bảo vệ theo 
các quy định về bảo hộ bản quyền tại Việt Nam và các quốc gia khác theo các thỏa thuận chung.

mailto:support@fiinratings.vn
mailto:support@fiinratings.vn
mailto:hue.ba@fiinratings.vn
mailto:support@fiinratings.vn
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